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V/v hướng dẫn xử phạt VPHC về hóa đơn. 

      
                 Cần Thơ,  ngày      tháng       năm 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Ninh Kiều.

Cục Thuế thành phố Cần Thơ nhận được công văn số 1473/CCT-TTTBTK 
ngày 05/3/2024 của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều về việc hướng dẫn xử phạt vi 
phạm hành chính về hóa đơn.

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội, quy định
“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời 
điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy 
phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau 
về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan 
ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành sau. 

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách 
nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, 
trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở 
việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về 
cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.”

 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và 
Nghị định số 04/2014/ND-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư số 39/2014/TT-BTC), 

+ Tại Điều 27, quy định:
“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được 

cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 
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cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa 
đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II 
nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp 
chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình 
sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)… ”

+ Tại khoản 2, khoản 3 Điều 29, quy định:
“Điều 29. Hủy hóa đơn
2. Các trường hợp hủy hóa đơn
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện 

hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày 
thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết 
giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ 
thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất 
là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ 
ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy 

hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân 

kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số 

hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết 
từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng 

hóa đơn hủy từ số…đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 
3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng 
hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một 
bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 
năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.”

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ (Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) quy định:

“Điều 59. Hiệu lực thi hành
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1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, 
khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ 
thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-
CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi 
hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.”

- Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 
2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn, chứng từ (Thông tư số 78/2021/TT-BTC) quy định:

“Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, 

khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ 
thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông 
tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài 
chính sau đây hết hiệu lực thi hành…..

c) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ;

d) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 
26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);. . .”

- Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy 
định về xử phạt vi phạm về hành chính về thuế, hóa đơn, quy định:    

+ Tại Điều 8, Quy định:
“Điều 8. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời 

hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
……
Đối với hành vi vi phạm về thời hạn thông báo, báo cáo về hóa đơn quy định 

tại khoản 1,3 Điều 21; điểm a, b khoản 1 và điểm c, d khoản 2 Điều 23; khoản 1, 2 
và điểm a khoản 3 Điều 25; khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a 
khoản 5 Điều 29 Nghị định này thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày 
người nộp thuế nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn.”

+ Tại Điều 27 quy định:
“Điều 27. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn
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 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 
đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy 
định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng;

b) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị 
sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;

c) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ 
ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;

b) Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;
c) Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan 

thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;
d) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo 

quy định;
đ) Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật;
e) Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều này.+ Tại Điều 29 quy định 
về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.”

+ Tại Điều 29, quy định:
“Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo 

cáo về hóa đơn 
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá 

thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định 
mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 
10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều này;

b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn 
theo quy định gửi cơ quan thuế.
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Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo 
cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có 
thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp 
thuế thì không bị xử phạt.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp 
thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày 
đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông 
báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 
ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy 
định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy 
định.

6. Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được 
quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi 
phạm hành chính.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa 
đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.”

+ Tại Điều 44, quy định:
“Điều 44. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.
2. Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp 
luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 nếu vi phạm quy định về 
hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.

3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, quy định tại các Nghị 
định, Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 
năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

b) Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 
109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

c) Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP;

d) Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013, Thông tư số 
10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 và Thông tư số 176/2016/TT-BTC 
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.. . .”

+ Tại Điều 45, quy định:
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“Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp
1. Áp dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 

năm 2019; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 
phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP 
đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01 tháng 7 
năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị 
định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành 
vi vi phạm đó.

2. Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định này, quy định về 
hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành 
chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

3. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện 
thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực 
hiện hành vi vi phạm.”

- Theo hướng dẫn tại Công văn số 2330/TCT-CS ngày 09/6/2023 của Tổng 
cục Thuế trả lời cho Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc hóa đơn điện tử 
“…..trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan 
thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 01/7/2022 Thông tư 
39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành thì không có cơ sở để Cục Thuế lập hồ sở xử 
phạt vi phạm hành chính đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2022 và 
quý II/2022 được nộp sau ngày 01/7/2022”. 

Căn cứ quy định trên, theo vướng mắc được nêu tại công văn số 1473/CCT-
TTTBTK ngày 05/3/2024 của Chi cục Thuế Q. Ninh Kiều: Trường hợp Chi cục 
Thuế có Thông báo số 3100/TB-CCT ngày 09/5/2022 về việc NNT không hoạt 
động tại địa chỉ đã đăng ký mang theo hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Vận 
tải Đông Nam Tiến, ngày 19/02/2024 Công ty nộp thông báo đề nghị khôi phục 
MST, Công ty có nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng 
hóa đơn quí 1/2022, quí 2/2022 vào ngày 27/02/2024 thì thực hiện như sau:
         1. Đối với hành vi gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không đúng thời 
gian quy định
         Chi cục Thuế xác định khung vi phạm, thiết lập hồ sơ xử phạt VPHC trong 
lĩnh vực hóa đơn đối với hành vi gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không 
đúng thời gian quy định theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
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ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và thực hiện xử phạt tại Điều 29 Nghị định số 
125/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
           Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan 
thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 01/7/2022 Thông tư 
39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành thì không có cơ sở để Chi cục Thuế lập hồ sở 
xử phạt vi phạm hành chính đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2022 
và quý II/2022 được nộp sau ngày 01/7/2022.
         2. Đối với hành vi gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn không đúng thời gian 
quy định
          - Chi cục Thuế xác định khung vi phạm, thiết lập hồ sơ xử phạt VPHC trong 
lĩnh vực hóa đơn đối với hành vi hủy hóa đơn không đúng thời gian quy định theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính và tại Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ. 
          - Để xác định việc gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn có đúng thời gian quy 
định hay không, đề nghị Chi cục Thuế yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ hủy hóa đơn 
theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC để xác 
định chính xác hành vi và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy 
định.

(Đính kèm công văn số 4558/CTCTH-TTHT của Cục Thuế TPCT, công văn 
số 2330/TCT-CS ngày 09/6/2023 của Tổng cục Thuế) 
             Cục Thuế trả lời để Chi cục Thuế quận Ninh Kiều được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTHT; 
- Lưu:VT, NVDTPC (2b).

                 KT.CỤC TRƯỞNG          
                         PHÓ CỤC TRƯỞNG

             

                Huỳnh Tấn Phát             
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